
 STT  Nữ  Ngày Sinh

1 Trần Trọng Bằng  20-04-2001

2 Thị Dàng x  25-11-2001

3 Trầm Chí Đạt  23-01-2001

4 Nguyễn Thị Giang x  17-03-2001

5 Nay H` Hương x  20-06-2000

6 Nguyễn Thị Tuyết Nhi x  07-02-2001

7 Tô Thị Vĩnh Phương x  19-06-2001

8 Đàng Trà Savi x  16-05-2001

9 Thạch Sĩ  09-09-2001

10 Đinh Ngọc Tân  25-01-2001

11 Thạch Thị Thảo x  15-04-2001

12 Chu Thị Thức x  14-11-2000

 STT  Nữ  Ngày Sinh

1 Trần Đoàn Thế An  02-05-2001

2 Vy Tiến An  12-01-2001

3 Karong Kim Bảo  05-03-2001

4 K` Brìu  31-05-2001

5 Kim Thị Sa Cha x  14-08-2001

6 Cao Thị Huynh x  03-05-2001

7 Kim Hồng Lựu x  19-10-2001

8 Lâm Quang Nghĩa  19-09-2001

9 Chu Chí Nghiệp  04-09-2001

10 Thọ Trương Quỳnh Nhi x  05-05-2001

11 Neàng Kim Sa x  21-04-2001

12 Thạch Sê Tha  02-02-2001

13 Hữu Ngọc Thu x  13-12-2001

14 Lương Kiến Thuận  01-09-2001

15 Thông Thị Tiên x  12-05-2001

16 Thuận Minh Tiến  05-11-2001

17 Ngô Trọng Tín  01-10-2001

18 Huỳnh Thiên Trang x  02-01-2001

19 Hứa Văn Tuyển  13-08-2001

 STT  Nữ  Ngày Sinh

 Họ và Tên 

Tổng số sinh viên:12

 Họ và Tên 

Tổng số sinh viên:19

 Họ và Tên 

NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP K30A2

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP K30A1(A1)

NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP K30A1(A)

NĂM HỌC 2019-2020



1 Danh Chí Bảo  10-05-2000

2 Thị Chen x  28-05-2000

3 Giang Thị Hồng Diệp x  22-07-2001

4 Đạt Thị Anh Dung x  10-05-2001

5 Thạch Nhật Duy  06-09-2001

6 Đào Xuân Hậu  13-06-2001

7 Y Hẩu x  09-08-2001

8 Điểu Híu  14-04-2001

9 Mai Thanh Hoài  07-01-2001

10 Nguyễn Thái Hoàng  17-01-2001

11 Neáng Sóc Kia x  26-09-2001

12 Thạch Sơn Lâm  05-11-2001

13 Đàng Thị Hồng Linh x  03-10-2001

14 Hoàng Trúc Luân  26-01-2001

15 Nguyễn Niê Tuấn Nam  20-07-2001

16 Danh Hữu Nghĩa  21-11-2001

17 H` Nguyệt x  02-07-2000

18 Ka Như x  12-08-2001

19 Na Phi Nít  29-12-2001

20 Đổng Thị Ngọc Nữ x  08-03-2001

21 Trương Thị Kiều Oanh x  17-08-2001

22 Vòng Nguyễn Phú  19-04-2001

23 Đặng Đoàn Huy Phước  07-01-2001

24 Kim Sinh  01-01-2001

25 Lý Kim Tài x  25-02-2001

26 Hà Trần Phát Thành  27-09-2001

27 Trà Thị Thu Thảo x  07-09-2001

28 Hoàng Anh Tuấn  20-10-2001

29 Lưu Quốc Tuấn  03-09-2001

30 Nguyễn Văn Tuyền  05-06-2001

31 Trần Văn Vẹn  20-08-2001

32 Y Xuyến x  12-08-2001

 STT  Nữ  Ngày Sinh

1 Lâm Thúy An x  06-05-2001

2 Thành Nữ Thu Anh x  24-05-2001

3 Hoàng Thị Băng x  20-10-2001

4 K` Du A Chăm  26-09-2001

5 Lâm Ngọc Diễm x  29-01-2001

6 Danh Thị Xuân Đào x  10-02-2001

7 Đổng Ngọc Bích Hà x  25-08-2001

8 Ka' Hậu x  13-03-2001

9 Lý Hoàng Huấn  26-03-2001

10 Thập Đức Hùng  13-02-2001

NĂM HỌC 2019-2020

Tổng số sinh viên:33

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP K30B1

 Họ và Tên 



11 Điễu Thị Mộng Huyền x  27-09-2001

12 Long Quốc Khánh  12-09-2001

13 Lâm Ngọc Khéo x  16-08-2001

14 Lý Thị Mỹ Loan x  25-12-2001

15 K` Lực  22-09-2001

16 Trương Nữ Khánh Ly x  27-01-2001

17 Huỳnh Anh Minh x  02-03-2000

18 Thạch Trung Muôn  30-06-2001

19 Từ Thị Họa My x  02-08-2001

20 Đinh Hy Đa I Na x  05-05-2000

21 Lê Kim Nghĩa  24-10-1996

22 Hoàng Thị Kim Ngọc x  18-03-2001

23 Ka Nguyên x  03-11-2001

24 Ka Du Nhy x  25-10-2001

25 Kim Xuân Phong  28-12-2001

26 Đào Hữu Phúc  19-01-2001

27 Hữu Hoàng Phúc  28-01-2001

28 Đàng Thị Diệm Thái x  06-09-2001

29 Lư Nữ Thu Thủy x  20-02-2001

30 Lương Thị Kiều Tiên x  20-09-2001

31 Phạm Trần Bảo Trân x  01-07-2001

32 Phương Thị Trinh x  01-01-2001

33 Thọ Nữ Phương Uyên x  08-11-2001

 STT  Nữ  Ngày Sinh

1 Nông Đức Anh  06-05-2001

2 Siu H` Blung x  01-01-2001

3 Điểu Y Huỳnh Byă  06-06-2001

4 Thị Ngọc Diễm x  17-05-2001

5 Hoàng Thị Mỹ Hiền x  10-05-2001

6 Hồ Thị Bích Hội x  26-09-2000

7 Thạch Sử An Khang  06-12-2001

8 Trần Vĩ Khang  25-05-2001

9 Thị Mộng Kiều x  17-02-2001

10 Tăng Thị Thảo Lang x  23-11-2001

11 Thị Thùy Linh x  17-12-2001

12 Sơn Thị Tuyết Minh x  29-03-2001

13 Hứa Thị Kim Ngân x  17-04-2001

14 Lương Kim Thanh Ngân x  01-09-2001

15 Thạch Thị Ngoan x  05-12-2001

16 La Nữ Kiều Nguyên x  16-06-2001

17 Thạch Thị Thảo Nguyên x  01-09-2001

18 Kpă H` Nhăng x  12-11-2001

19 Trần Thị Ngọc Nhung x  09-01-2001

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP K30B2

NĂM HỌC 2019-2020

Tổng số sinh viên:33

 Họ và Tên 



20 Huỳnh Thanh Oai  26-03-2001

21 Lưu Hữu Phước  28-08-2001

22 Châu Thị Sapi x  20-05-2001

23 Thạch Tâm  17-09-2001

24 Kiên Thị Hiền Thảo x  24-02-2001

25 Lưu Nữ Anh Thư x  19-10-2001

26 Châu Đình Thúc  02-12-2001

27 Ka Thuyết x  30-06-2001

28 Trần Thủy Tiên x  28-02-2000

29 Sơn Quốc Toàn  28-08-2000

30 Nguyễn Thị Bảo Trang x  02-01-2001

31 Thạch Cẩm Tú x  24-12-2001

32 Huỳnh Minh Tùng  30-03-2001

 STT  Nữ  Ngày Sinh

1 Đào Thị Hoàng Anh x  10-03-2001

2 Huỳnh Minh Định  20-01-2001

3 Ức Thị Thu Hà x  10-01-2001

4 Thái Thị Minh Hiếu x  13-12-2001

5 Thạch Hồng Hưng  19-12-2001

6 Sơn Minh Kha  09-08-2001

7 Chung Đình Khôi  28-02-2001

8 Rah Lan H`Ai Len x  15-06-2001

9 Kiên Thị Trúc Ly x  17-03-2001

10 Ksor H` Ma x  11-01-2001

11 Lâm Thị Hoàng Mi x  23-03-2001

12 Huỳnh Phương Nam  12-03-2001

13 Huỳnh Kim Ngân x  29-12-2001

14 Lê Thị Thanh Ngân x  02-08-2001

15 Thạch Thị Quỳnh Như x  01-04-2001

16 Thạch Thị Hồng Nhựt x  22-05-2001

17 Dương Xuân Nữ Hàn Ni x  30-04-2001

18 Thạch Thị Đô Ni x  15-05-2001

19 Kpă Phúc  26-09-2001

20 Đồng Duy Phương  24-03-2001

21 Ka Rịp x  03-08-2001

22 Danh Tiến Thành  25-04-2001

23 Lâm Thị Kânh Thi x  26-02-2001

24 Trần Thị Minh Thùy x  19-09-2001

25 Thạch Na Tra  09-10-2000

26 Kim Huyền Trân x  20-01-2001

27 Kim Thị Tuyền x  07-08-2001

28 Não Thị Bích Uyên x  27-12-2001

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP K30B3

NĂM HỌC 2019-2020

Tổng số sinh viên:32

 Họ và Tên 

Tổng số sinh viên:28



 STT  Nữ  Ngày Sinh

1 Nông Thị Thùy Dung x  23-09-2001

2 Đao Gơr Mưh Nai Duyệt x  27-06-2001

3 Đặng Thị Kim Hòa x  12-02-2001

4 Thạch Thị Thu Hoa x  04-03-2001

5 Neáng Hone x  30-01-2001

6 Nguyễn Đức Huy  25-05-2001

7 Trần Đoàn Đình Huy  03-02-2001

8 Thạch Thị Diệu Huyên x  25-03-2001

9 Thập Nữ Mỹ Huyến x  25-05-2001

10 Thạch Hoàng Lương  22-02-2001

11 Thạch Hoàng Mai x  28-12-2001

12 Kim Thị Mến x  25-12-2001

13 Trần Thị Thanh Nga x  15-01-2001

14 Lư Bảo Ngọc x  10-07-2001

15 Ngô Nguyễn Bảo Ngọc x  21-06-2000

16 Trần Thị Sô Pha x  17-10-2001

17 Sơn Hoàng Phước  12-02-2001

18 Kim Thị Sô The Ry x  10-04-2001

19 Hứa Thị Sang x  10-02-2001

20 Châu Thị Mai Sương x  22-02-2001

21 K` Sửu  24-11-2000

22 Kim Ngọc Thái x  16-01-2001

23 Huỳnh Thị Băng Thanh x  27-02-2001

24 Sơn Anh Thơ x  26-01-2001

25 Thị Minh Thư x  29-01-2001

26 Trượng Văn Thư  05-05-1999

27 Đổng Ngọc Băng Thuy x  05-04-2001

28 Thạch Sô Vươne  22-04-2001

29 Kim Thị Như Ý x  01-01-2001

 STT  Nữ  Ngày Sinh

1 Thạch Thùy Anh x  30-01-2001

2 Điểu Dớ  26-02-2001

3 Thạch Thị Mỹ Duyên x  19-09-2001

4 Lê Thanh Hà x  29-09-2001

5 Nguyễn Ngọc Hợp  07-12-2001

6 Phú Nữ Quỳnh Hương x  22-06-2001

7 Thạch Nhựt Huy  17-07-2001

8 Thạch Thiên Kim x  30-07-2001

NĂM HỌC 2019-2020

 Họ và Tên 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP K30B4

NĂM HỌC 2019-2020

 Họ và Tên 

Tổng số sinh viên:29

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP K30B5



9 Kim Sơn Lakhyna x  28-10-2001

10 K' Njan Mốs  18-02-2001

11 Sơn Thị Tuyết Ngân x  15-10-2001

12 Phương Hữu Ngọc  30-01-2001

13 Ức Đàng Thảo Nguyên x  14-03-2001

14 Châu Yến Nhi x  16-05-2001

15 Trần Hoàng Ni  16-01-1997

16 H-Zu Rim Niê x  15-07-2001

17 Thạch Thị Mỹ Phương x  25-02-2001

18 Kim Trấn Quốc  01-10-2001

19 Ka Să My Ran x  02-10-2001

20 Thị Nguyệt Sang x  23-07-2001

21 Hà Minh Tấn  21-05-2001

22 Lưu Thị Hoàn Thư x  25-08-2001

23 Phạm Thị Hoài Thương x  29-06-2001

24 Ka Thúy x  10-12-2001

25 Ngụy Hữu Tín  11-08-2001

26 Nguyễn Thị Sơn Trà x  14-04-2001

27 Châu Thọ Mai Trâm x  14-08-2001

28 Hoàng Thị Kiều Trang x  24-11-2001

29 Kiều Thảo Uyên x  25-07-2001

30 Tô Khánh Vân  07-02-2001

 STT  Nữ  Ngày Sinh

1 Lý Bằng  01-10-2001

2 Drong Bẩu  10-06-2000

3 Báo Ngọc Mỹ Duyên x  19-05-2001

4 Lý Hữu Đang  26-10-2001

5 Lâm Thị Thu Hà x  21-09-2001

6 Lương Thị Sông Hậu x  14-02-2001

7 Lý Kiều Hoa x  02-04-2001

8 Sầm Thị Hoa x  24-10-2001

9 Thòng Đức Hoàng  20-12-2001

10 Nay Khôi  28-07-2001

11 Lương Thị Hương Lan x  27-07-2001

12 Hoàng Thị Liên x  24-03-2001

13 Lâm Thị Kim Ngân x  27-05-2001

14 Lâm Thành Nghiệp  20-06-2001

15 Nguyễn Thị Như Ngọc x  01-03-2001

16 Chiêm Nữ Kiều Nguyên x  01-05-2001

17 Kiều Hoàng Nhật  24-06-2001

18 K` Thị Nhi x  20-08-2001

19 Thạch Thị Băng Như x  09-12-2001

20 Đào Thị Thu Sang x  09-10-2001

Tổng số sinh viên:30

 Họ và Tên 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP K30B6

NĂM HỌC 2019-2020



21 Báo Thị Hồng Sớm x  10-09-2001

22 Kiều Từ Thiên Thái x  14-07-2001

23 Nguyễn Thị Minh Thư x  16-04-2001

24 Lê Thị Thanh Thủy x  25-04-2001

25 Thị Thủy x  10-08-2000

26 Ka Tuyến x  19-03-2001

27 Lý Thanh Tý  23-03-2001

28 Bành Phi Yến x  10-04-2001

 STT  Nữ  Ngày Sinh

1 Đỗ Thị Thúy An x  05-12-2001

2 K`Daly Atô  22-06-2001

3 Đạo Quốc Bình  14-06-2001

4 Pou Bry K Byis  02-03-2000

5 Nông Thị Xuân Diệu x  24-12-2000

6 Báo Thị Thu Dư x  16-06-2001

7 Ka Duèn x  03-11-2001

8 Trần Nhựt Duy  16-03-2001

9 Châu Lư Trình Gian  24-06-2001

10 Huỳnh Danh Hiếu  06-08-2001

11 Kră Jăn Juniash  21-02-2001

12 Tạ Thị Ngọc Khiêm  18-02-2001

13 Sơn Triệu Yến Linh x  05-12-2001

14 Ka Lis x  12-01-2001

15 Dương Phước Lợi  20-02-2001

16 Ya Lương  09-02-2001

17 K` Bru Luy  03-02-2001

18 Neáng Sây Ma x  03-05-2001

19 Lư Thị Hồng Mai x  05-06-2001

20 Cil Neu Mân  17-01-2000

21 Danh Minh  16-06-2001

22 Danh Hữu Minh  18-07-2001

23 Thạch Thị Thanh Ngân x  07-03-2001

24 Ksor H` Nghiệp x  11-04-2001

25 Đạt Thị Hồng Nhị x  02-12-2001

26 Lý Thị Thu Phương x  03-11-2001

27 Châu Thị Hồng Quý x  15-04-2001

28 Trần Thanh Ngọc Sơn  20-03-2001

29 Nguyễn Thị Hữu Tài x  23-01-2001

30 K` Ngọc Tân  09-09-2001

31 Kim Thị Ngọc Thảo x  09-10-2001

32 Thiên Phương Thảo x  11-08-2001

33 K` Tôi  21-07-2001

34 Hoàng Thị Quỳnh Trang x  02-12-2001

Tổng số sinh viên:28

 Họ và Tên 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP K30C1

NĂM HỌC 2019-2020



35 Kim Quí Huyền Trang x  12-12-2001

36 Ksor H` Trang x  28-11-2001

37 Kinh Thanh Thành Trí  01-11-2001

38 Dương Thị Hồng Trúc x  20-06-2001

39 Dụng Nữ Bích Truyên x  08-09-2001

40 Ma Thanh Tuấn  11-07-2001

41 Thạch Thị Hồng Tuyết x  27-03-2001

42 Đinh Thị Phương Vi x  17-03-2001

43 Điểu Bảo Việt  19-11-2000

44 Kim Vủ  20-02-2000

 STT  Nữ  Ngày Sinh

1 Đinh Thị Hoàng Anh x  27-04-2001

2 K` Vũ Hoàng Anh  20-07-2001

3 Điểu Bă  06-02-2000

4 Nay H` Brang x  03-05-2001

5 K` Brít  28-11-2001

6 K` Brưm  03-07-2000

7 H`Le Byă x  20-11-2001

8 Mai Thị Hà x  03-09-2001

9 Rơ Châm Het x  21-09-1998

10 Trần Văn Hiếu  05-04-2001

11 Danh Thanh Hoàng  29-12-2000

12 Trần Kiệm  25-12-2001

13 K` Kữu  30-10-2001

14 Điểu Thị Mai Linh x  09-02-2001

15 Lâm Thị Ái Linh x  04-04-2001

16 Đàm Thanh Lộc  19-06-2000

17 K` Lợi  22-03-2001

18 Cao Thị Chanh Ré Sa Mây x  09-03-2001

19 Đinh Xinh My x  01-11-2001

20 Lý Bô Na  01-01-1998

21 Cil Pam Tín Ngưỡng  02-01-2000

22 Đặng Thị Tuyết Nhi x  21-11-2001

23 Trần Thị Yến Nhi x  20-02-2001

24 Đinh Hồ Tuyết Nhung x  14-01-2001

25 Thạch Thị Oanh Ni x  09-01-2001

26 Phan Tấn Phát  08-09-2000

27 Thạch Ngọc Phụng x  11-04-2001

28 Dụng Anh Phước  29-03-2001

29 K` Đảng Ví Quyền  14-11-2000

30 Ya Quỳnh x  06-02-2001

31 Cil Mup Sruy x  22-01-2001

32 Trượng Nữ Mai Thi x  12-09-2001

Tổng số sinh viên:44

 Họ và Tên 

NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP K30C2



33 Tăng Hòa Thông  03-10-2001

34 Nguyễn Thị Tiên x  29-10-2001

35 Hà Thị Trang x  25-09-2001

36 Kim Ngọc Huyền Trang x  30-05-2001

37 Thanh Thị Thu Trang x  12-02-2001

38 Thạch Đổ Trọng  21-09-2001

39 Mã Thị Minh Tuyết x  10-02-2001

40 Cil Pam Ka Uyên x  19-12-2001

41 Thạch Thị Kiều Xuân x  25-01-2001

 STT  Nữ  Ngày Sinh

1 Bùi Thị Bé x  20-04-2001

2 Thạch Thị Còn x  23-12-2001

3 Ngụy Lưu Nữ Anh Đài x  04-01-2001

4 Long Thị Kim Đẹp x  22-11-2001

5 Ksor H`iêng x  16-10-2001

6 Hà Trần Tuấn Hải  13-09-2001

7 Trương Hồng Hân x  30-10-2001

8 Sơn Thị Thu Hiền x  23-10-2000

9 Huỳnh Minh Hoàng  23-09-2001

10 Nay Huynh x  20-02-2001

11 K Kiều x  01-09-2001

12 Tăng Khả Kỳ x  31-03-2001

13 Trần Gia Linh x  21-01-2001

14 Bá Nữ Diễm Mi x  04-09-2001

15 Thạch Thị Trúc My x  24-05-2001

16 Vy Khả Hồ Ngọc x  04-10-2001

17 Thạch Thị Nguyên x  04-03-2001

18 K Văn Nhã  12-09-2000

19 Pinăng Thị Nhã x  31-07-2001

20 Hà Thị Mai Oanh x  10-11-2001

21 Đồng Thanh Phong  16-07-2001

22 Dương Châu Phụng x  25-05-2001

23 Lao Yến Phương x  05-03-2001

24 Lương Quốc Thắng  10-11-2000

25 Trần Nhật Thiện  19-02-2001

26 Kiên Thị Chanh Thu x  30-04-2001

27 Đổng Xuân Thuận  20-12-2001

28 Trần Thanh Thủy x  16-11-2001

29 Ka Ru Tơ x  10-01-2000

30 Huỳnh Ngọc Bảo Trân x  03-10-2001

31 Đạt Thị Thùy Trang x  08-02-2001

32 H Du Liam Bu Trang x  09-05-2001

33 Tài Thị Ngọc Trinh x  06-06-2001

 Họ và Tên 

Tổng số sinh viên:41
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34 Thạch Thị Ngọc Trinh x  10-03-2001

35 Triệu Thị Tư x  10-12-2000

36 Châu Hoàng Tùng  28-08-2001

37 Thanh Quang Tuyến  30-08-2001

38 Hồ Thị Uyên x  18-02-2001

 STT  Nữ  Ngày Sinh

1 Lâm Thị Tố Anh x  22-04-2000

2 H`Jenny Arul x  01-08-2001

3 Thông Hoàng Cao  26-04-2001

4 Tô Kim Chu x  20-05-2001

5 Thạch Công  10-05-2000

6 Thị Diệp x  08-03-2001

7 Lưu Nữ Kim Đoạn x  15-01-2001

8 Ka` Hồng x  24-04-2001

9 Ka Kim x  14-08-2001

10 Vòng Thị Kim Liên x  23-12-2000

11 Đàng Quang Linh  28-10-2001

12 Kim Thị Mỹ Linh x  21-01-2001

13 Điểu Thành Long  05-10-2000

14 Sơn Nguyễn Huyền My x  24-06-2001

15 Hoàng Thị Kim Nga x  22-06-2001

16 La Thị Nguyệt x  17-01-2001

17 Nguyễn Thị Thanh Nhã x  15-09-2001

18 Đào Duy Nhất  07-01-2001

19 Thạch Thị Mỹ Nhi x  14-04-2001

20 Nguyễn Thị Hồng Nhung x  21-02-2001

21 Thị Nhung x  15-01-2001

22 H Lin Niê x  01-01-2000

23 H Ương Niê x  02-01-2001

24 Tạ Thị Xuân Nương x  27-09-2001

25 Neáng Thai x  30-07-2001

26 Thị Kim Thoa x  08-02-2000

27 Dụng Chăm Thư x  13-07-2001

28 Đặng Nữ Tuyết Trinh x  19-05-2001

29 Vy Hoàng Anh Tuấn  01-04-2001

30 Lưu Thị Ngọc Tuyến x  19-01-2001

31 Thị Tuyền x  01-02-2001

32 Rmah H Tuyết x  24-03-2001

33 Danh Thị Thu Vân x  05-02-2001

34 Lâm Yến Vy x  20-12-2001

Tổng số sinh viên:38

 Họ và Tên 
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